
 

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                    /TB-SXD        Tây Ninh, ngày          tháng       năm 2023 
 

CÔNG BỐ 
Giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh  

Tháng 10 năm 2023 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023) 

 

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định  

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về 

việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 

101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND 

tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư 

công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Sở Xây dựng công bố Bảng giá vật liệu xây dựng (VLXD) tháng 10 năm 

2023 trên thị trường tỉnh Tây Ninh: 

1. Bảng giá VLXD kèm theo công bố này là giá của một số loại vật liệu 

phổ biến được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá bán lẻ theo bảng giá kê 

khai giá của các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD trong khu 
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vực thành phố Tây Ninh, các huyện và các địa phương lân cận (chi tiết giá các 

loại vật liệu khác tham khảo theo bảng công bố giá của các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh, phân phối đính kèm); để các tổ chức, cá nhân làm cơ sở tham khảo 

(không mang tính bắt buộc phải áp dụng) trong quá trình xác định giá, lập và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: 

a) Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định sử dụng giá 

VLXD trong công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định 

hiện hành có liên quan; 

b) Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công 

trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, 

tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ 

thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật 

liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, 

mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công 

trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. 

2. Trường hợp các loại vật liệu có giá biến động (cả tăng hoặc giảm) so 

với giá công bố, chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh theo quy định và kịp thời 

phản ánh thông tin về Sở Xây dựng. 

3. Khi chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng tổ chức khảo sát, 

xác định giá vật liệu cần lưu ý: 

a) Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD phải tuân thủ và phù 

hợp quy định tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ 

về quản lý VLXD; 

b) Sản phẩm, hàng hóa VLXD khi sử dụng vào công trình xây dựng phải 

đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ thiết kế; 

phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định hiện hành; 

c) Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung 

ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, giá của loại vật liệu 

phải đảm bảo phù hợp với giá thị trường tại thời điểm lập. 

d) Việc xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (đối với giá VLXD 

được công bố tại nơi sản xuất, nguồn cung cấp, tại khu vực chưa bao gồm chi 

phí vận chuyển đến hiện trường) được xác định theo phương pháp hướng dẫn tại 

Mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD. 

đ) Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có 

nhưng giá không phù hợp để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo 
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quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9, Mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 

11/2021/TT-BXD. 

e) Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng 

sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án 

nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án theo quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD. 

4. Đối với vật liệu san lấp(1): Việc xác định giá vật liệu xây dựng để xác 

định đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở: Lựa chọn mức giá 

phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây 

dựng…; hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng 

tương tự đã được sử dụng ở công trình khác theo quy định tại Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng(2). 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây 

dựng Tây Ninh để xem xét, giải quyết theo quy định. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Cục KTXD - Bộ Xây dựng; 
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở: TC, GTVT, KH&ĐT, NN&PTNT; 
- Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực; 
- UBND cấp huyện; 
- Phòng TC&KH cấp huyện; 
- Phòng QLĐT/KT&HT các huyện; 
- Trang TTĐT SXD; 
- Lưu: VT, QLN&VLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                                        
(1) Thông báo số 7962/TB-VP ngày 06/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo kết luận cuộc họp 

cho ý kiến về kiểm tra yếu tố hình thành giá để đảm bảo bình ổn thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh . 

(2) Theo khoản b Mục 3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 

“ b) Trường hợp VLXD chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu 
xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư này.  

Tại Điểm a Mục 1.2.1.1 Phụ lục IV: Trường hợp giá vật liệu trong công bố giá vật liệu của địa phương 

không đảm bảo nguyên tắc trên hoặc vật liệu chưa có trong công bố giá thì giá vật liệu được xác định trên cơ 

sở: Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không 

áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường Việt Nam) 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, tiê u chuẩn 

chất lượng, kỹ thuật của vật liệu; hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương 
tự đã được sử dụng ở công trình khác.” 
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